
TT Tên gói HH.DV
Giá trị dự kiến 

gói HHDV
Hình thức 

LCNCC
Thời điểm dự kiến 

thực hiện
Địa chỉ liên hệ

1 Thay ắc qui UPS 30KVA 116,160,000 Đàm phán Tháng 10
2 Thuê kho Long Biên 563,448,600 Đàm phán Tháng 10

3
Thuê phòng làm việc tại Ga hàng hoá 
CT1+Ct2 Nội Bài

1,901,680,000 Đàm phán
Tháng 10

4 Thuê nhà số 4 Tràng Thi Hà Nội 822,228,000 Đàm phán Tháng 11
5 Mua xăng dầu 550,000,000 Đàm phán Tháng 10
6 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại HAN 578,985,000 Chào giá Tháng 10

7
Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp tại HAN 282,656,000 Chào giá

Tháng 10

8
Thuê dịch vụ xe tuyến cho CBNV đi 
làm tại NBA

345,591,101 Đàm phán
Tháng 10

9
Thực hiện giải pháp an toàn và PCCN 
tại HAN

330,000,000 Chào giá
Tháng 11

10
Bảo dưỡng phương tiện PCCC tại HAN 132,000,000 Đàm phán

Tháng 10

11 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 180,000,000 Đàm phán Tháng 10

12
Sơn sửa cơ sở 3 và thay nội thất lớp học 
tại HAN

198,000,000 Đàm phán
Tháng 10

13
Khám sức khoẻ định kỳ 2025 tại Hà Nội 180,000,000 Đàm phán

Tháng 10

14
Thuê VP đại điện và quầy stanby tại 
CHKQT Cát Bi

230,967,000 Đàm phán
Tháng 12

15
Thuê vị trí đặt biển QC tại CHKQT Cát 
Bi

383,724,000 Đàm phán
Tháng 12

16
Thuê dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà 166 
HVT- Hải Phòng

101,640,000 Đàm phán
Tháng 12

17
Thuê quầy stanby tại CHKQT Vân Đồn 202,329,600 Đàm phán

Tháng 12

18
Ăn uống phục vụ chậm nhỡ chuyến tại 
sân bay Cát Bi

198,000,000 Đàm phán
Tháng 12

19

Thuê Văn phòng+ Quầy vé giờ chót tại 
CHK Vinh (Tiền điện và thuê văn 
phòng làm việc)

202,227,630 Đàm phán

Tháng 12

Chi nhánh Vinh
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam
Địa chỉ: Số 7, đường Lê Nin, Phường 

Trường Vinh, Nghệ An

20
Sự kiện tổng kết khách hàng cuối năm 
tại MB.

608,000,000 Chào giá
Tháng 11

21 Sản xuất lịch 2026 tặng khách hàng 800,000,000 Đàm phán Tháng 11

22

Quà tặng khách hàng cuối năm 1,682,000,000 Chào giá

Tháng 11

23
Quà Tết tặng khách hàng hàng hóa năm 
2025

440,000,000 Chào giá
Tháng 10

24 Hội nghị khách hàng CNVN 601,700,000 Chào giá Tháng 11

25
Hội thảo và đào tạo mạng bán tại Miền 
Nam

198,000,000 Đàm phán
Tháng 10

26
Hội nghị booker dành cho công ty giao 
nhận HH

120,000,000 Đàm phán
Tháng 10

27 Hội thảo nghiệp vụ khai thác hàng hóa
180,000,000 Đàm phán

Tháng 11

28 Lịch tết 2026 110,000,000 Đàm phán Tháng 11
29 Thuê chỗ ở cho PGĐ 158,400,000 Đàm phán Tháng 12

30
Thuê máy photo tại Hồ Chí Minh và 
Phú Quốc

213,840,000 Chào giá
Tháng 11

31
Cung cấp dịch vụ hành chính quản trị 
cho CNVN-MN

925,098,240 Chào giá
Tháng 11

32
Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu tại 
CNVN-MN

154,000,000 Đàm phán
Tháng 12

33
Cung cấp  giấy vệ sinh cho CNVN-MN 158,400,000 Đàm phán

Tháng 10

34
Cung cấp nước uống tinh khiết cho 
CNVN-MN

198,000,000 Đàm phán
Tháng 12

Phòng Tổ chức hành chính 
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG 
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP KHU VỰC 

VIỆT NAM 

KẾ HOẠCH MUA SẮM QUÝ V/2025 CNVN

Phòng Tổ chức hành chính
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 VN2, 200 Nguyễn Sơn, 

P.Bồ Đề, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.62700200-4497

Chi nhánh Hải Phòng
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam
Địa chỉ: 166 Hoàng Văn Thụ - Phường 

Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3810890-4674

Phòng Thương mại Hành khách
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 VN2, 200 Nguyễn Sơn, 

P.Bồ Đề, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38732732-4326

Phòng Thương mại hàng hóa 
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG 
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP KHU VỰC 

VIỆT NAM 
 Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84) 62555777-7783



35
Cung cấp băng keo phục vụ hàng hóa 153,450,000 Đàm phán

Tháng 10

36
Cung cấp quà Tết cho CBCNV và 
khách đối ngoại

1,250,000,001 Chào giá
Tháng 12

37
Tổ chức tổng kết năm 2025 cho CBNV 
tại miền Nam

385,000,000 Chào giá
Tháng 12

38
Trang bị giầy da và thắt lưng cho nhân 
viên tuyến trước

767,400,040 Chào giá
Tháng 10

39
Cung cấp bao lì xì năm 2026 cho CNVN 198,000,000 Đàm phán

Tháng 12

40 Mua bàn ghế cho nhân viên 198,000,000 Đàm phán Tháng 10

41
Dịch vụ phục vụ chương trình Hội nghị 
khách hàng năm 2025 của Vietnam 
Airlines khu vực Việt Nam

1,980,000,000 Chào giá
Tháng 12

42
Thiết kế, dàn dựng chương trình Hội 
nghị khách hàng năm 2025 của 
Vietnam Airlines khu vực Việt Nam

1,980,000,000 Chào giá
Tháng 12

43 Gói quà Tết nhóm 2 1,196,000,000 Chào giá Tháng 12
44 Máy lạnh 1,5 HP 198,000,000 Chào giá Tháng 10
45 Máy lạnh 2,5 HP 121,000,000 Đàm phán Tháng 11
46 Tủ gỗ để cất đồ 2 cánh 396,000,000 Chào giá Tháng 12
47 Bàn cao làm việc 237,600,000 Chào giá Tháng 11

48
Cung cấp dịch vụ diệt chuột, diệt côn 
trùng và diệt mối mọt

175,509,762 Đàm phán
Tháng 11

49 Dịch vụ chăm sóc cây cảnh 407,000,000 Chào giá Tháng 10
50 Vệ sinh kính các toà nhà 187,000,000 Đàm phán Tháng 11
51 Sửa chữa hệ thống lạnh 108 HH 242,000,000 Chào giá Tháng 11
52 Thay vật tư cho máy phát điện 198,000,000 Đàm phán Tháng 10

53
Sửa chữa hệ thông máy lạnh tầng 2,3 
nhà E 117 HH

1,075,338,000 Chào giá
Tháng 10

54
Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống 
PCCC tại các đơn vị khu vực miền Nam

109,535,303 Đàm phán
Tháng 10

55
Cung cấp cây cảnh tại 49 Trường Sơn 181,500,000 Đàm phán

Tháng 10

56
Sửa chữa hệ thống ĐHNĐ tại 49 
Trường Sơn

144,639,000 Đàm phán
Tháng 10

57
Sửa chữa hệ thống ĐHNĐ tại nhà E - 
117 Hồng Hà

1,562,803,000 Chào giá
Tháng 12

58
Sửa chữa hệ thống ĐHNĐ tại 108 Hồng 
Hà

760,824,350 Chào giá
Tháng 12

59
Sửa chữa hệ thống ĐHNĐ tại nhà B - 
117 Hồng Hà

301,290,000 Chào giá
Tháng 11

60 Bảo trì trạm biến áp 264,000,000 Chào giá Tháng 12

61
Sửa chữa hệ thống lạnh tầng 1 khu Sim 
117 Hồng Hà

170,000,000 Đàm phán
Tháng 10

62

Dịch vụ bảo vệ văn phòng Đà Lạt 132,000,000 Đàm phán Tháng 12 Chi nhánh Đà lạt
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam.
Địa chỉ: 10 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt, Lâm 

Đồng.
Điện thoại: 02633 535535

63
Thuê mặt bằng làm văn phòng tại CHK 
Cần Thơ

254,826,000 Đàm phán
Tháng 12

64 Thuê bảo vệ tại CN Cần Thơ 126,324,000 Đàm phán Tháng 12

66
Cung cấp dịch vụ bảo vệ văn phòng CN 
Nha Trang giai đoạn từ 1/1/2026 đến 
31/12/2026

158,400,000 Đàm phán
Tháng 12

67
Hợp đồng thuê khách sạn phục vụ 
khách chậm nhỡ chuyến giai đoạn từ 
1/1/2026 đến 31/12/2027 của CN Nha 

192,500,000 Đàm phán
Tháng 12

68
Cung cấp dịch vụ vệ sinh phòng nghỉ 
Tổ bay tại nhà ga T1-CXR giai đoạn từ 
1/1/2026 đến 31/12/2026

158,400,000 Đàm phán
Tháng 12

65
Thuê quầy vé giờ chót  tại CHK Cần 

Thơ
115,315,200 Đàm phán

Tháng 12

Trung tâm quản lý khai thác cơ sở hạ tầng 
phía Nam

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG 
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP KHU VỰC 

VIỆT NAM 
 Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84) 62555777-7723

Phòng Thương mại hành khách
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG 
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP KHU VỰC 

VIỆT NAM 
 Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84) 62555777

Chi nhánh Nha Trang
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam.
Địa chỉ: 227 Nguyễn Thiện Thuật, P. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3526768

VIỆT NAM 
 Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84) 62555777-7619

Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam.
Địa chỉ: 66 Nguyễn An Ninh, Phường Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT: 029230 844 777 



69
Sự kiện tổng kết khách hàng cuối năm 
tại Đà Nẵng

198,000,000 Đàm phán

Tháng 11

Phòng Thương mại Hành khách
Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu 

vực Việt Nam
Địa chỉ: 39 Điện Biên Phủ, Phường Thanh 

Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3822 555 - 5624


